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Tác động của đối 
thoại xã hội ở cấp độ 

doanh nghiệp
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Đối thoại Xã hội
Nội dung

Thương lượng về tiền 
lương tại cấp cơ sở
Thương lượng về tiền lương 
chắc chắn là nhiệm vụ quan 
trọng nhất đối với các đối tác 
xã hội. Dưới đây là những lời 
khuyên để đảm bảo quá trình 
thương lượng tiền lương hiệu 
quả tại cấp cơ sở. 

TRANG 14

LO và NHO hợp tác thúc 
đẩy đổi mới
“Các biện pháp chung” là một 
dự án hợp tác giữa LO và NHO. 
Ý tưởng này tạo ra sự tham gia 
rộng rãi và đồng quyết định 
nhằm giúp các doanh nghiệp có 
lợi nhuận cao hơn và tốt hơn. 

TRANG 18

Mục tiêu Phát triển Bền 
vững của Liên Hợp Quốc và 
đối thoại xã hội
Đối thoại xã hội và các Mục tiêu 
Phát triển Bền vững của Liên 
Hợp Quốc (SDGs) có mối quan 
hệ chặt chẽ với nhau, mỗi bên 
hỗ trợ và củng cố quan trọng lẫn 
nhau. 

TRANG 20

Đối thoại xã hội tại Việt Nam

Năng lực lãnh đạo và 
đối thoại xã hội

Tại Silk Sense Hoi An River Resort, sự hài lòng của khách hàng và các chính sách kinh 
doanh hợp lý song hành cùng đối thoại xã hội giữa ban quản lý và công đoàn. Bà Hà 
Thị Diệu Viên, Tổng Quản lý của resort, và bà Lê Thị Bích Hồng, đại diện công đoàn 
phòng housekeeping, trả lời các câu hỏi cơ bản về lý do tại sao đối thoại xã hội hai 
bên mang lại lợi ích cho cả người lao động và doanh nghiệp.

TRANG 10

Ai tham gia đối thoại tại 
cấp cơ sở?
Những người tham gia chính trong đối thoại 
xã hội ở cấp độ vi mô thường là người quản lý 
và đại diện công đoàn được bầu: đại diện công 
đoàn tại nơi làm việc. Tuy nhiên, họ không đơn 
độc. Cấu trúc này không giống nhau ở mọi 
quốc gia, nhưng có nhiều điểm tương đồng. 
Dưới đây là mô hình “ai là ai” trong bối cảnh Na 
Uy.

TRANG 6

Kỹ năng lãnh đạo nào tạo điều kiện cho đối thoại xã 
hội? Và đối thoại xã hội tác động đến kỹ năng lãnh đạo 
như thế nào?

TRANG 8
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Ở cấp doanh nghiệp, Tổ chức Lao động Quốc 
tế (ILO) coi đối thoại xã hội là một thành 
phần quan trọng trong việc xây dựng quan 
hệ lao động hài hòa. Nếu không có đối thoại 
xã hội ở cấp vi mô, thì rất khó để đạt được 
đối thoại xã hội ở cấp quốc gia. Và ngược lại! 

Đối thoại xã hội là một thuật ngữ rộng, 
bao gồm sự hợp tác chính thức và không 
chính thức. Ở cấp độ vĩ mô, đối thoại diễn 
ra giữa các lãnh đạo hàng đầu trong các tổ 
chức của người sử dụng lao động và người 
lao động, cũng như giữa các tổ chức này 
với chính phủ. Đối thoại xã hội không phải 
là hoạt động lan tỏa từ trên xuống. Nó được 
xây dựng từ cơ sở, thường là tại nơi làm việc. 
Chìa khóa thành công là xây dựng niềm tin 
và mối quan hệ thông qua đối thoại xã hội 
giữa người lao động và ban quản lý tại từng 
doanh nghiệp, từng ngành và tổ chức địa 
phương.

Tại sao đối thoại xã hội tại nơi 
làm việc lại quan trọng:
Khi chúng ta tương tác, chúng ta xây 
dựng sự tin tưởng và tôn trọng. 

Chỉ người mang giày mới biết giày chật 
ở đâu: Người lao động sản xuất ra hàng hóa 
hoặc dịch vụ có những đóng góp quý giá 
về sản xuất và quy trình. Họ thường đưa ra 
những đề xuất tốt nhất để cải thiện năng 
suất, giảm lãng phí và vượt qua các rào cản 
như thiếu hụt nhân tài hoặc nhà cung cấp. 
Toyota là một ví dụ điển hình: người lao 
động gửi hàng triệu đề xuất mỗi năm, rất 
nhiều trong số đó được triển khai, dẫn đến 
việc cải tiến liên tục trong quy trình và năng 
suất. Phương pháp của Toyota dựa trên hai 
trụ cột: Cải tiến liên tục và Tôn trọng con 
người.

Xung đột nên được giải quyết kịp thời: 
Chúng ta nhận ra rằng xung đột có thể leo 
thang và trở nên nghiêm trọng hơn. Xung 
đột càng được giải quyết sớm thì chi phí 
về thời gian, tiền bạc và sự thất vọng đối 
với cả người lao động và quản lý/người sử 
dụng lao động càng thấp. Sự tin tưởng và 
đối thoại giữa người sử dụng lao động và 
đại diện người lao động có thể làm giảm và 
ngăn chặn xung đột tiềm ẩn leo thang.

Trao quyền cho những người tham gia 
là điều kiện tiên quyết để hợp tác ở cấp 
cơ sở. Đại diện công đoàn đại diện cho các 
thành viên công đoàn và đóng vai trò là kênh 

Nguồn gốc và thành quả của sự hợp tác là 
doanh nghiệp

tham vấn quan trọng cho ban quản lý. Cả 
đại diện công đoàn và đại diện ban quản 
lý đều cần có đủ thẩm quyền để tìm kiếm 
và thực hiện các giải pháp. Đối thoại xã 
hội ở cấp cơ sở sẽ kém hiệu quả nếu đại 
diện công đoàn phải nhận chỉ thị từ lãnh 
đạo công đoàn trung ương, hoặc nếu đại 
diện quản lý không có thực quyền và chỉ 
làm theo chỉ đạo từ trụ sở chính.

Vậy, điều gì cần thiết để tham gia vào 
đối thoại xã hội có ý nghĩa tại nơi làm 
việc? Như ILO đã nêu: “Không có mô hình 
đối thoại xã hội nào phù hợp với mọi bối 
cảnh để có thể dễ dàng áp dụng từ nơi này 
sang nơi khác; thay vào đó, đối thoại xã hội 
bao gồm những kinh nghiệm và thực tiễn 
đa dạng trên toàn cầu. Việc thích nghi đối 
thoại xã hội với các bối cảnh cụ thể là điều 
cốt yếu để đảm bảo sự tham gia đầy đủ của 
các bên và tính bền vững của quy trình.”

Chúng tôi tin rằng, không phân biệt 
về địa lý hay bối cảnh nào, đối thoại xã 
hội đều cần thiện chí từ cả hai phía. Các 
thỏa ước lao động tập thể đóng vai trò 
cốt lõi trong việc đảm bảo một hệ thống 
và khung làm việc cho đối thoại xã hội. 
Một thỏa ước lao động tập thể có thể bao 
gồm các quy định về cách thức và thời 
điểm hợp tác giữa đại diện công đoàn và 
ban quản lý. Tuy nhiên, thiện chí hợp tác 
vẫn là điều cần thiết. Thứ hai, đối thoại 
thực chất luôn dựa trên sự tin tưởng. Chia 
sẻ thông tin, đảm bảo tính minh bạch và 
thể hiện sự sẵn sàng lắng nghe là những 
điểm khởi đầu xuất sắc trong quá trình 
xây dựng niềm tin.

Chúng tôi tin rằng lợi ích của người 
lao động và người sử dụng lao động 
đều hướng tới mục tiêu chung này: 
Chúng ta muốn nơi làm việc của mình 
năng suất và bền vững, đồng thời đạt 
được các điều kiện làm việc tốt và lợi tức 
đầu tư cho cả người lao động lẫn chủ sở 
hữu.

Trong ấn phẩm này, chúng tôi sẽ chỉ 
ra những lợi ích của đối thoại xã hội ở 
cấp cơ sở bằng cách giới thiệu các ví dụ 
truyền cảm hứng về hợp tác thành công 
ở cấp cơ sở và cung cấp các mẹo cụ thể 
để khởi xướng hoặc củng cố đối thoại xã 
hội trong cuộc sống làm việc hàng ngày 
của bạn.

Sáng tạo do người lao động 
thúc đẩy
Người lao động có thể là một nguồn 
tài nguyên quý giá để cải thiện doanh 
nghiệp của bạn. Nó mang lại lợi ích 
theo nhiều cách, bao gồm cải thiện 
quy trình làm việc, sản phẩm và sự hài 
lòng của người lao động. 

TRANG 16

9 trong số 10 công 
ty thành viên tin 
rằng sự hợp tác giữa 
đại diện công đoàn 
và quản lý là tích 
cực đối với doanh 
nghiệp.
TRANG 4



4
ĐỐI THOẠI XÃ HỘI TẠI CẤP DOANH NGHIỆP

Một kế hoạch thành công
Đối thoại xã hội ở cấp doanh nghiệp có thể là một công cụ hữu hiệu để đảm 
bảo việc làm, tăng năng suất, chia sẻ lợi nhuận công bằng, bảo vệ môi trường 
làm việc an toàn và lành mạnh, và nhiều hơn nữa. Nhưng cụ thể thì đối thoại xã 
hội là gì và làm thế nào để bắt đầu?

THỰC TẾ
ĐỐI THOẠI XÃ HỘI
Đối thoại xã hội, theo định nghĩa của 
ILO, bao gồm tất cả các hình thức 
thương lượng, tham vấn hoặc trao 
đổi thông tin giữa đại diện của chính 
phủ, người sử dụng lao động và người 
lao động về các vấn đề cùng quan 
tâm liên quan đến chính sách kinh 
tế và xã hội. Đây là quá trình hợp tác 
ba bên trong đó chính phủ đóng vai 
trò là một bên chính thức trong đối 
thoại, hoặc có thể là quan hệ hai bên 
giữa người lao động và ban quản lý 
(hoặc của công đoàn và tổ chức của 
người sử dụng lao động). Hợp tác tại 
nơi làm việc, thương lượng tập thể ở 
cấp doanh nghiệp, ngành hoặc liên 
ngành, và các quá trình tham vấn ba 
bên là những hình thức phổ biến của 
đối thoại xã hội.

9 trên 10 công ty thành viên tin rằng sự hợp tác 
giữa đại diện công đoàn và ban quản lý đem lại sự tích 
cực đối với công ty.

Đối thoại Xã hội
Một kế hoạch thành công 5

Đối thoại xã hội ở cấp doanh nghiệp là gì?
Đối thoại xã hội ở cấp doanh nghiệp là hình thức đối thoại và hợp tác 

chính thức và không chính thức, có tổ chức hay không tổ chức hoặc hợp 
tác giữa đại diện công đoàn và người sử dụng lao động. Tại Na Uy, đối 
thoại xã hội cấp cơ sở và hợp tác hai bên được dựa trên luật lao động, 
các thỏa ước lao động tập thể và sự hợp tác trong việc cải tiến liên tục 
các quy trình làm việc, tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, 
cũng như các dự án đổi mới. 

Tại sao đối thoại xã hội ở cấp doanh nghiệp lại có lợi?
Trong hầu hết các trường hợp, người sử dụng lao động và người lao 

động đều đồng ý rằng họ muốn có một nơi làm việc bền vững và mang 
lại lợi nhuận, việc làm ổn định và môi trường làm việc lành mạnh. Đối 
thoại xã hội là một cách hiệu quả để đạt được các mục tiêu này. Nghiên 
cứu đã cho thấy:

• Việc thực hiện các thỏa ước lao động tập thể có thể thúc đẩy năng 
suất lao động.

• Hợp tác thúc đẩy đầu tư vào công nghệ mới thông qua việc tham 
gia vào các quá trình ra quyết định.

• Đối thoại giúp giảm mức độ xung đột.
• Nghĩa vụ duy trì hòa bình trong thời gian thực hiện thỏa ước lao 

động tập thể góp phần vào hoạt động ổn định.
• Quan hệ đối tác giữa người sử dụng lao động và người lao động tạo 

điều kiện cho sự tham gia rộng rãi và cùng quyết định trong phát 
triển doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới, tăng trưởng năng suất và cải 
tiến liên tục (xem thêm ở trang 16).

Chúng ta tham gia đối thoại xã hội ở cấp cơ sở như thế 
nào?

Người quản lý phải chủ động tìm cách thu hút sự tham gia của người 
lao động và đại diện của họ, ví dụ như bằng cách tổ chức các diễn đàn 
và địa điểm họp để trao đổi thông tin và đối thoại. Công đoàn cần cho 
phép các đại diện công đoàn có sự độc lập và tự chủ. Cả hai bên đều 
phải được tiếp cận thông tin chính xác và phù hợp. Đối thoại xã hội phát 
triển mạnh trong các nền văn hóa có sự tin tưởng, tôn trọng và hợp tác 
giữa các bên.

Đối thoại xã hội ở Na Uy
Na Uy có truyền thống hợp tác chặt chẽ giữa người sử dụng lao động 

và người lao động ở cấp cơ sở. Hầu hết các công ty tại đây đều thực hiện 
những nội dung có lợi hơn cho người lao động so với nghĩa vụ được 
quy định trong luật pháp. Nghiên cứu cho thấy rằng mô hình hợp tác 
này đã trở thành một lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp Na Uy, 
góp phần giảm thiểu xung đột lao động và tăng cường sự gắn kết tại 
nơi làm việc. Thực chất, mô hình vi mô của Na Uy chứng minh rằng khi 
người lao động và ban quản lý hợp tác trong bầu không khí tin cậy và 
tôn trọng lẫn nhau, điều này dẫn đến việc nơi làm việc được đổi mới 
hơn, năng suất và hài hòa hơn, mang lại lợi ích cho cả công ty lẫn lực 
lượng lao động.

THỰC TẾ
NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ĐÁNH GIÁ CAO SỰ HỢP 
TÁC
Việc trao quyền cho người lao động không chỉ có lợi cho 
nhân viên. Một nghiên cứu của NHO cho thấy chín trên 
mười công ty thành viên tin rằng sự hợp tác giữa đại diện 
công đoàn và ban quản lý đem lại sự tích cực đối với công 
ty.

Những người được phỏng vấn đã chỉ ra rằng việc giải quyết 
mâu thuẫn tốt hơn, khả năng tạo ra và duy trì công việc an 
toàn cao hơn, lợi nhuận cao hơn là kết quả của sự hợp tác 
có hệ thống giữa đại diện công đoàn và ban quản lý.

NGUỒN: NHOs arbeidsgiverbarometer
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Đối thoại Xã hội
Vai trò và trách nhiệm

Ai tham gia vào đối thoại xã 
hội ở cấp cơ sở?
Các thành viên chính tham gia vào đối thoại xã hội ở cấp độ vi mô thường là người 
quản lý và đại diện công đoàn được bầu chọn: đại diện công đoàn tại nơi làm việc 
. Tuy nhiên, họ không làm việc một mình. Ở các quốc gia, cơ cấu này không giống 
nhau nhưng có nhiều điểm tương đồng. Dưới đây là một cái nhìn tổng quan về mô 
hình “ai là ai” trong bối cảnh của Na Uy.

Đại diện công đoàn
Đại diện công đoàn tại nơi làm việc là người lao động được các thành viên công đoàn bầu 
chọn tại nơi làm việc để đại diện cho họ trong việc giao tiếp với ban quản lý. Họ đóng vai 
trò là cầu nối giữa người lao động và lãnh đạo công đoàn với ban quản lý công ty. Tùy thuộc 
vào quy mô và cấu trúc của công ty, có thể có nhiều đại diện công đoàn tại nơi làm việc, ví 
dụ như các đại diện công đoàn của các phòng ban tương tác với quản lý cấp trên trong các 
vấn đề vận hành hàng ngày.

Vai trò chính của đại diện công đoàn bao gồm:
• Đối thoại xã hội với ban quản lý
• Đại diện quyền lợi của các thành viên với ban quản lý
• Giao tiếp giữa người lao động, lãnh đạo công đoàn và ban quản lý
• Đại diện và hỗ trợ các thành viên trong việc khiếu nại
• Tôn trọng sự tin tưởng và thẩm quyền mà các thành viên đã giao phó, đồng thời duy trì 

các quy trình và khuôn khổ dân chủ của công đoàn
• Thi hành hợp đồng lao động
• Tổ chức các hoạt động công đoàn và tuyển thành viên mới
• Giải quyết các vấn đề trong công việc hàng ngày
• Đào tạo về quyền lợi của người lao động và các vấn đề liên quan đến công đoàn
• Đàm phán ở cấp cơ sở
• Đối thoại về các vấn đề sức khỏe và an toàn
• Thể hiện sự hiện diện rõ ràng của công đoàn tại nơi làm việc

Ở các quốc gia đều có cơ cấu công đoàn khác nhau, vai trò, chức 
danh và trách nhiệm cụ thể có thể khác nhau. Ví dụ, ở một 
số nơi, họ có thể được gọi là đại diện công đoàn hoặc 
thành viên công đoàn. Công đoàn cơ sở có thể có 
một Ban chấp hành công đoàn và được đại 
diện bởi nhiều người.

THỰC TẾ
VIỆC HIỂU RÕ VAI TRÒ LÀ RẤT 
QUAN TRỌNG

Trong bối cảnh đối thoại xã hội ở cấp 
doanh nghiệp, việc hiểu rõ vai trò của 
mỗi bên là rất quan trọng để đảm bảo 
việc giao tiếp, thương lượng và hợp 
tác hiệu quả. Mỗi bên cần hiểu rõ vai 
trò của mình để đưa ra những đong 
góp tích cực và tôn trọng vai trò tham 
gia của những người khác. Điều này 
càng cần thiết trong các cuộc thương 
lượng khó khăn hoặc trong các tình 
huống quản lý xung đột phức tạp. 
Lý tưởng nhất là các bên nên thương 
lượng quyết liệt vào buổi sáng, sau đó 
nghỉ giải lao và cùng nhau ăn trưa tại 
căng tin nhân viên để chia sẻ bữa ăn 
và thảo luận về các mục tiêu chung 
trong việc đào tạo và đổi mới.
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Ban quản lý
Ban quản lý có thể được đại diện bởi 
Giám đốc điều hành (CEO) hoặc quản lý 
cấp cao, hoặc quản lý nhân sự, trưởng 
phòng hoặc quản lý cấp trung. Trách 
nhiệm của ban quản lý liên quan đến 
đối thoại xã hội tại doanh nghiệp là rất 
quan trọng nhằm thúc đẩy môi trường 
làm việc hiệu quả và hài hòa. Các trách 
nhiệm chính bao gồm:

• Khởi xướng và tạo điều kiện cho đối 
thoại

• Chia sẻ thông tin và đảm bảo tính 
minh bạch

• Tham vấn người lao động về các vấn 
đề ảnh hưởng đến công việc và phúc 
lợi của họ

• Đàm phán có thiện chí
• Thực hiện các thỏa thuận và chính 

sách
• Giải quyết xung đột
• Tuân thủ pháp luật
• Tạo ra một môi trường tích cực cho 

đối thoại xã hội
• Tôn trọng đại diện công đoàn và bảo 

vệ họ khỏi sự phân biệt đối xử
• Cân bằng giữa nhu cầu kinh doanh 

và quyền lợi của người lao động

Ủy Ban Môi trường lao động
Ủy Ban môi trường lao động là một bộ phận 
được thành lập tại nơi làm việc theo quy mô 
nhất định bao gồm đại diện từ cả ban quản 
lý và người lao động. Đại diện của người 
lao động thường được các thành viên công 
đoàn tại doanh nghiệp bầu chọn nhưng 
cũng có thể được bầu chọn bởi cả những 
người không tham gia công đoàn. Vai trò 
chính của ủy ban là giám sát và cải thiện môi 
trường làm việc trong tổ chức. Ủy ban hoạt 
động để đảm bảo một môi trường làm việc 
an toàn, lành mạnh và hiệu quả cho tất cả 
người lao động.

Trách nhiệm chính bao gồm: giám sát 
an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp 
tại nơi làm việc, tham gia lập kế hoạch các 
biện pháp an toàn lao động và bảo vệ môi 
trường, xem xét báo cáo các vấn đề sức khỏe 
nghề nghiệp và thống kê tai nạn. Theo quy 
định của pháp luật, ủy ban có quyền quyết 
định một số vấn đề liên quan đến an toàn 
lao động và sức khỏe nghề nghiệp tại nơi 
làm việc.

Thành viên Ban chấp hành công 
đoàn do người lao động bầu chọn
Thành viên Ban chấp hành công đoàn do 
người lao động bầu chọn là người được 
chọn trong số người lao động để bảo vệ 
lợi ích của họ ở mức tối đa trong doanh ng-
hiệp. Vai trò này phổ biến và được quy định 
ở nhiều quốc gia, bao gồm Na Uy, và được 
thiết kế để đại diện cho tiếng nói cho người 
lao động trong việc ra quyết định chiến lược.

Thành viên Ban chấp hành công đoàn 
do người lao động bầu chọn có trách nhiệm 
pháp lý và quyền biểu quyết như các thành 
viên Ban châp hành công đoàn khác bao 
gồm nghĩa vụ chăm sóc và trung thành với 
công ty. Họ phải hành động để mang lại lợi 
ích tốt nhất cho công ty nói chung đồng thời 
đưa ra các sáng kiến tại các cuộc họp của 
Ban chấp hành công đoàn.

Đại diện phụ trách An toàn lao 
động và sức khỏe nghề nghiệp
Đại diện phụ trách an toàn lao động và sức 
khỏe nghề nghiệp là một nhân viên được 
bầu chọn hoặc bổ nhiệm để đại diện cho 
người lao động trong các vấn đề liên quan 
đến an toàn lao động và sức khỏe nghề 
nghiệp tại nơi làm việc. Đây là quy định 
bắt buộc trong hệ thống an toàn lao động 
ở nhiều quốc gia. Môi trường làm việc bao 
gồm cả điều kiện làm việc về mặt vật chất 
và tâm lý xã hội. Trách nhiệm của nhân viên 
đại diện an toàn lao động và sức khỏe nghề 
nghiệp bao gồm: giám sát điều kiện an toàn 
lao động tại nơi làm việc, tham gia các cuộc 
kiểm tra an toàn và đánh giá rủi ro, ngăn 
ngừa và báo cáo các hành vi phân biệt đối xử 
hoặc quấy rối tình dục và báo cáo các vấn đề 
về an toàn với ban lãnh đạo. Họ được pháp 
luật bảo vệ để thực hiện các nhiệm vụ này và 
có quyền được đào tạo.

THỰC TẾ
AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG 
(ATVSLĐ)

Đối thoại và hợp tác: Cả đối thoại xã 
hội và ATVSLĐ đều được xây dựng 
trên các nguyên tắc đối thoại và hợp 
tác.

• Phòng ngừa: Tập trung vào việc 
ngăn ngừa vấn đề thay vì giải 
quyết chúng sau khi đã xảy ra.

• Cân bằng: Mục tiêu là tạo ra sự cân 
bằng giữa quyền lợi của người lao 
động, người sử dụng lao động và 
xã hội.

• Cải tiến liên tục: Cả nỗ lực đối thoại 
xã hội và ATVSLĐ đều nhấn mạnh 
việc cải tiến và phát triển liên tục.

Đối thoại xã hội và hệ thống ATVSLĐ 
cùng nhau tạo ra một môi trường làm 
việc đặc trưng bởi năng suất lao động 
cao, an toàn cùng một môi trường làm 
việc tích cực.
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Đối thoại Xã hội
Lãnh đạo

Năng lực lãnh đạo 
và đối thoại xã hội
Kỹ năng lãnh đạo nào tạo điều kiện cho đối thoại xã hội? Và đối 
thoại xã hội tác động đến vai trò lãnh đạo như thế nào?

9

THỰC TẾ
MÔ HÌNH LÃNH ĐẠO DƯỚI ÁP LỰC 
Mô hình lãnh đạo của Na Uy đã phát 
triển theo thời gian, nhưng đang đối 
mặt với nguy cơ suy yếu từ các xu 
hướng toàn cầu:

• Chuyển đổi số mang lại những quá 
trình thay đổi mới, phức tạp và mang 
tính tập trung hơn, thách thức các 
quy trình tham gia đã được thiết lập 
của người lao động.

• Yêu cầu ngày càng cao về quản lý rủi 
ro, báo cáo bền vững và trách nhiệm 
có thể làm suy yếu niềm tin và hiệu 
quả cần thiết. Các cơ chế này đòi hỏi 
thêm việc quản lý và kiểm soát, có 
thể làm suy yếu hình thức làm việc 
linh hoạt của mô hình này.

• Sinh viên và các nhà lãnh đạo trẻ 
không được đào tạo đầy đủ về các 
khía cạnh cấu trúc của lãnh đạo Na 
Uy, đặc biệt là vai trò của công đoàn 
và thỏa ước lao động tập thể.

• Áp lực về việc đưa ra quyết định 
nhanh chóng có thể dẫn đến việc ít 
bao quát các quá trình và làm giảm 
sự tham gia của người lao động.

• Một số nơi làm việc đang chứng kiến 
sự chuyển hướng sang các phong 
cách quản lý mang tính độc đoán 
hơn, giảm quyền tự chủ người lao 
động.

• Việc duy trì mô hình lãnh đạo khuyến 
khích đối thoại xã hội đòi hỏi nỗ lực 
trong việc đào tạo các nhà lãnh đạo 
tương lai về các nguyên tắc và cấu 
trúc của mô hình này, đồng thời thích 
nghi với những thách thức mới.

NGUỒN: THE NORWEGIAN LEADER. TÓM TẮT CHÍNH SÁCH 

AGENDA, A NORWEGIAN CENTRE-LEFT THINK TANK

Lãnh đạo là một lĩnh vực nghiên cứu rộng 
lớn và mang tính quốc tế. Các triết lý và 
phương pháp lãnh đạo khác nhau có 
thể tạo ra môi trường thuận lợi cho đối 
thoại xã hội tại nơi làm việc. Ở các quốc 
gia Bắc Âu, lãnh đạo thường đặc trưng 
bởi sự bình đẳng, tính không chính thức, 
cởi mở tham gia và tránh xung đột trong 
một nền văn hóa tổ chức minh bạch và 
cởi mở. Phong cách lãnh đạo này cùng 
tồn tại và hỗ trợ nền kinh tế năng suất 
cao của Na Uy, từ đó thách thức quan 
điểm cho rằng các phương pháp lãnh 
đạo mang tính độc đoán là cần thiết để 
đạt được hiệu quả công việc.

Thực tế, các hoạt động lãnh đạo của 
Na Uy đã phát triển song song cùng với 
những thay đổi trong luật pháp và quy 
định và đã phát triển theo thời gian. Có 
rất nhiều ví dụ về các quốc gia và doanh 
nghiệp áp dụng những thực tiễn tương 
tự. Những nhà lãnh đạo công nhận quyền 
lợi của người lao động và hợp tác tại nơi 
làm việc là tài sản chứ không phải là trở 
ngại, có thể sử dụng đối thoại xã hội để 
tận dụng lợi thế của mình, từ đó tăng lợi 
nhuận, đảm bảo giữ chân nhân tài, nâng 
cao sự tham gia của người lao động và cải 
thiện hiệu suất tổ chức.

Các đặc điểm chính của lãnh đạo tạo điều 
kiện cho đối thoại xã hội bao gồm:

• Giao tiếp cởi mở: Khuyến khích tự do 
thông tin và ý tưởng ở tất cả các cấp của 
tổ chức.

• Trao quyền: Tạo điều kiện cho người lao 
động có cơ hội tham gia vào đối thoại và 
ra quyết định.

• Xây dựng niềm tin: Luôn luôn thể hiện 
sự chính trực và thực hiện các cam kết.

• Kỹ năng giải quyết xung đột: Khả năng 
quản lý sự bất đồng và tìm kiếm điểm 
chung.

• Trí tuệ cảm xúc: Hiểu và quản lý cảm xúc 
của bản thân cũng như của người khác 
để tạo điều kiện tương tác hiệu quả.

• Năng lực văn hóa: Nhận thức và tôn 
trọng các quan điểm và nền tảng đa 
dạng.

• Bằng cách áp dụng các yếu tố trong 
phương pháp lãnh đạo này, các nhà lãnh 
đạo doanh nghiệp có thể thúc đẩy môi 
trường làm việc hợp tác, bình đẳng và 
hiệu quả.
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Đối thoại Xã hội
Việt Nam

Những lời khuyên tốt nhất để đạt được cuộc đối 
thoại xã hội cởi mở và hiệu quả là gì?
Bà Hà Thị Diệu Viên, Tổng quản lý: “Điều quan trọng nhất là 
xây dựng môi trường giao tiếp dựa trên sự tôn trọng và lắng 
nghe lẫn nhau. Cán bộ quản lý cần truyền đạt thông tin một 
cách minh bạch và rõ ràng, đảm bảo rằng mọi quyết định đều 
được giải thích cặn kẽ để tạo sự đồng thuận. Đồng thời, đại diện 
người lao động cũng cần phản ánh chính xác mong muốn và 
quan ngại của người lao động. Cuộc đối thoại nên tập trung 
vào việc tìm kiếm những giải pháp mang tính xây dựng, giúp 
cải thiện môi trường làm việc mà không gây căng thẳng hay đối 
đầu. Tại Silk Sense, chúng tôi luôn coi trọng việc tạo ra không 
gian an toàn nơi mọi người có thể tự do chia sẻ ý kiến, từ đó xây 
dựng niềm tin lâu dài giữa ban quản lý và người lao động. Điều 
này không chỉ giúp duy trì sự hài hòa trong nội bộ mà còn đảm 
bảo sự phát triển bền vững cho toàn thể khu nghỉ dưỡng.”

Bà Lê Thị Bích Hồng, Chủ tịch công đoàn: “Trước hết cần xây 
dựng một môi trường tin cậy và minh bạch, nơi cả hai bên đều cảm 
thấy an toàn khi bày tỏ ý kiến. Việc lắng nghe chủ động, tôn trọng sự 
khác biệt và tìm kiếm các mục tiêu chung cũng rất quan trọng. Các 
cuộc thảo luận nên diễn ra thường xuyên để duy trì mối quan hệ và 

cải thiện quy trình giao tiếp. Cuối cùng, việc sở hữu kỹ năng/quy trình 
giải quyết xung đột và đánh giá hiệu quả sau mỗi cuộc đối thoại sẽ giúp 
cải thiện mối quan hệ giữa hai bên.”

Bạn hãy nêu một ví dụ về sự hợp tác tốt để đạt được 
mục tiêu chung?

Hà Thị Diệu Viên, Tổng quản lý: “Dự án khách sạn không rác thải 
nhựa” là một ví dụ điển hình về sự hợp tác hiệu quả giữa ban quản 
lý và người lao động. Ban quản lý phối hợp cùng nhân viên và nhà 
cung cấp để loại bỏ hoàn toàn nhựa sử dụng một lần, thay thế bằng 
các vật liệu thân thiện với môi trường như túi giấy và ống hút tre. 
Việc thay thế các sản phẩm nhựa sử dụng một lần là một đề xuất từ 
phía người lao động. Điều này không chỉ giúp giảm rác thải nhựa, 
phù hợp với cam kết phát triển bền vững của khu nghỉ dưỡng, mà 
còn đóng góp vào việc nâng cao hình ảnh của Silk Sense, đồng thời 
giảm chi phí dài hạn.”

Bà Lê Thị Bích Hồng, Chủ tịch công đoàn: “Sự hợp tác giữa ban 
quản lý và nhân viên trong việc cải thiện dịch vụ khách hàng là một 
ví dụ khác về sự hợp tác tốt. Cán bộ quản lý tổ chức các khóa đào tạo 
về kỹ năng giao tiếp trong khi nhân viên công đoàn thu thập ý kiến 
từ người lao động để cải thiện chất lượng phục vụ. Kết quả là khu 
nghỉ dưỡng không chỉ nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng 

Đối thoại Xã hội tại 
Việt Nam
Tại Silk Sense Hoi An River Resort, sự hài lòng của khách hàng và các chính sách 
kinh doanh bền vững đi đôi với đối thoại xã hội giữa ban lãnh đạo và công 
đoàn. Bà Hà Thị Diệu Viên, Tổng Quản lý của khu nghỉ dưỡng và Bà Lê Thị Bích 
Hồng - Chủ tịch công đoàn của bộ phận buồng phòng, trả lời các câu hỏi cốt lõi 
về lý do tại sao đối thoại xã hội hai bên mang lại lợi ích cho cả người lao động 
và doanh nghiệp.
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mà còn tạo ra một môi trường làm việc tích cực và gắn bó, góp 
phần vào thành công chung của khu nghỉ dưỡng.”

Sau một cuộc đàm phán không thành thì bạn sẽ 
làm gì để duy trì được mối quan hệ làm việc tốt 
giữa hai bên?
Bà Hà Thị Diệu Viên, Tổng quản lý: “Tôi sẽ duy trì thái độ chuyên 
nghiệp và lắng nghe phản hồi từ đối tác hoặc người lao động để 
hiểu rõ vấn đề. Sau đó, tôi sẽ đề xuất một cuộc họp đánh giá lại 
nhằm tìm giải pháp thay thế đồng thời duy trì liên lạc thường 
xuyên để giảm căng thẳng và tạo cơ hội cho các cuộc đàm phán 
tiếp theo. Điều quan trọng là giữ sự tôn trọng và cởi mở để không 
ảnh hưởng đến mục tiêu chung.”

Bà Lê Thị Bích Hồng, Chủ tịch công đoàn: “Sau một cuộc đàm 
phán không thành công, bạn nên giao tiếp một cách cởi mở bằng 
cách chia sẻ cảm xúc và phản hồi tích cực. Điều quan trọng là lắng 
nghe ý kiến của bên kia để hiểu rõ quan điểm của họ, qua đó thể 
hiện sự tôn trọng. Tìm kiếm các điểm chung và nhấn mạnh mục 
tiêu chung sẽ giúp tạo cơ hội cho sự hợp tác trong tương lai.”

Những lợi ích khi có sự đầu tư vào việc xây dựng 
mối quan hệ hợp tác tốt với đại diện công đoàn?
Bà Hà Thị Diệu Viên, Tổng quản lý: “Thứ nhất, mối quan hệ hợp tác 
chặt chẽ giúp duy trì một môi trường làm việc hài hòa, giảm thiểu 
xung đột và tăng mức độ hài lòng của nhân viên, qua đó nâng cao 
năng suất lao động. Thứ hai, hợp tác tốt thúc đẩy giao tiếp hiệu quả 
giữa ban quản lý và người lao động, giúp giải quyết nhanh chóng 
các vấn đề phát sinh và tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các 
chính sách mới. Cuối cùng, xây dựng mối quan hệ tốt với đại diện 
người lao động cũng giúp nâng cao hình ảnh doanh nghiệp, nâng 
cao uy tín và khả năng thu hút nhân tài, đảm bảo sự phát triển bền 
vững của công ty.”

Bà Lê Thị Bích Hồng, Chủ tịch công đoàn: “Đầu tư vào việc xây 
dựng mối quan hệ hợp tác tốt với đại diện công đoàn giúp cải thiện 
giao tiếp giữa các ban quản lý và nhân viên, giảm thiểu hiểu lầm và 
tăng cường sự thông cảm. Lắng nghe và giải quyết kịp thời các vấn 
đề của người lao động tạo ra một môi trường làm việc tích cực, nâng 
cao sự hài lòng và động lực làm việc. Mối quan hệ lao động tốt giúp 
giảm xung đột và tranh chấp lao động, tiết kiệm chi phí phát sinh. 
Cuối cùng, cam kết đối với phúc lợi của người lao động cải thiện 
hình ảnh và thương hiệu của công ty.”

Các đối tác xã hội có coi trọng và xem đối thoại xã 
hội là quan trọng không?
Bà Hà Thị Diệu Viên, Tổng quản lý: “Tại Silk Sense Hoi An River Re-
sort, người lao động và ban quản lý đều nhận thức rõ giá trị của đối 
thoại xã hội. Đối thoại giúp tăng cường sự hiểu biết, tạo cơ hội cho 
cả hai bên chia sẻ quan điểm và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. 
Ban quản lý có thể lắng nghe nhu cầu của người lao động, trong khi 
người lao động cảm thấy tiếng nói của họ được coi trọng. Đối thoại 
xã hội không chỉ giải quyết xung đột mà còn thúc đẩy sự phát triển 
bền vững của công ty.”

 
Bà Lê Thị Bích Hồng, Chủ tịch công đoàn: “Người lao động coi đối 
thoại xã hội là công cụ thiết yếu để bày tỏ ý kiến và bảo vệ quyền lợi 
của mình, giúp tăng cường sự hài lòng và động lực trong công việc. 
Ban lãnh đạo nhận thấy tầm quan trọng của đối thoại xã hội trong 
việc duy trì mối quan hệ tích cực với nhân viên, hiểu rõ nhu cầu và 
thách thức của lực lượng lao động, từ đó cải thiện quá trình ra quyết 
định và giảm thiểu xung đột. Cả hai bên đều coi đối thoại xã hội là 
yếu tố quan trọng trong việc xây dựng môi trường làm việc tích cực 
và phát triển bền vững cho công ty.”

Ông Trần Thái Do, CEO của Silk Sense và nhân viên cùng nhau ăn 
mừng những nỗ lực chung trong việc giảm rác thải nhựa.
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Đối thoại Xã hội

Nỗ lực của các đối tác xã hội trong 
việc pháp lý hóa ngành giao đồ ăn 
phi chính thức
Sự phát triển của nền kinh tế GIG (nền kinh tế chia sẻ) đang thách thức cấu trúc của 
đối thoại xã hội khi không có người sử dụng lao động và cũng không có người lao 
động. Chỉ có một “nền tảng kỹ thuật số” và các nhà thầu độc lập.

Vào giữa những năm 2010, chúng ta 
chứng kiến sự gia tăng toàn cầu của các dịch 
vụ giao đồ ăn, đặc biệt là những dịch vụ sử 
dụng xe đạp. Việc sử dụng điện thoại thông 
minh, đặt hàng qua ứng dụng và sự phát 
triển của nền kinh tế GIG đã cung cấp một 
lực lượng lao động linh hoạt giúp ngành 
công nghiệp “mới” này phát triển mạnh mẽ. 
Điều kiện làm việc của các nhà cung cấp có 
sự khác nhau nhưng bức tranh tổng thể cho 
thấy công việc có hạn chế về mức độ bảo 
mật, thu nhập thấp và không ổn định, các 
biện pháp an toàn lao động và sức khoẻ hạn 
chế, không có cơ hội phát triển nghề nghiệp 
hay đào tạo, làm việc dưới áp lực và rủi ro 
cao.

Nền kinh tế phi chính thức đối mặt với 
những thách thức cấp bách về việc làm, 

VƯƠNG QUỐC ANH
THẤT BẠI TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CỦA DELIVERO 
Deliveroo, được thành lập tại London, Vương quốc Anh, đã bắt đầu sử dụng các nhân viên 
giao hàng bằng xe đạp từ năm 2013. Công ty này được niêm yết trên thị trường chứng 
khoán vào năm 2021. Tuy nhiên, trong ngày giao dịch đầu tiên, cổ phiếu của Deliveroo 
giảm 26%, thiệt hại hơn 2 tỷ bảng Anh khỏi giá trị thị trường ban đầu của công ty. Tại sao 
lại như vậy? Một số nhà đầu tư lớn tại Vương quốc Anh đã từ chối tham gia vào đợt chào 
bán cổ phiếu lần đầu (IPO) với việc lo ngại về tình hình lao động và quản trị công ty của 
Deliveroo. Nhà quản lý đầu tư bền vững Eden Tree đã nói: mô hình của Deliveroo “có thể 
miêu tả là một cuộc đua về đáy vì người lao động bị coi là tài sản sử dụng một lần – điều 
này hoàn toàn trái ngược với một mô hình kinh doanh bền vững.”
NGUỒN: ILO

MỸ 
CÔNG ĐOÀN NGÀNH THỨC ĂN 
CALIFORNIA

Vào năm 2023, hàng trăm công nhân 
ngành thức ăn nhanh đã tập trung tại Los 
Angeles để bắt đầu việc thành lập Công 
Đoàn ngành thức ăn nhanh California, một 
tổ chức công đoàn toàn tiểu bang với mục 
đích tập hợp các đầu bếp và nhân viên 
thu ngân tại các công ty thức ăn nhanh 
trên toàn tiểu bang. Công đoàn mới được 
thành lập sau chiến thắng vào cuối năm 
2023 nhằm tăng mức lương lên 20 đô la 
một giờ cho lực lượng lao động 500.000 
người trong ngành thức ăn nhanh của 
California.

quyền lợi, bảo trợ xã hội và đại diện. Giải quyết 
những vấn đề này là điều cần thiết để cải thiện 
điều kiện trong nền kinh tế phi chính thức. 
Đối thoại xã hội đóng vai trò quan trọng trong 
việc quản trị và thực hiện các chính sách nhằm 
chính thức hoá việc làm. Vào năm 2002, ILO đã 
thông qua nghị quyết về việc làm bền vững 
trong nền kinh tế phi chính thức và được củng 
cố thêm bởi Tuyên bố ILO năm 2008.

Từ năm 2016, người lao động trong “Nền 
kinh tế nền tảng” đã tổ chức các cuộc biểu tình 
và đình công toàn cầu để thúc đẩy điều kiện 
lao động tốt hơn nhằm thu hút sự chú ý của 
truyền thông. 

Các ví dụ dưới đây cho thấy khi các đối tác 
xã hội hợp tác có thể thúc đẩy một cuộc sống 
lao động tốt đẹp và xứng đáng hơn.
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NA UY
THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ ĐẦU TIÊN 
CỦA FOODORA
Vào tháng 9 năm 2019, Foodora đạt được một thỏa ước 
lao động tập thể tại Na Uy sau cuộc đình công kéo dài 
năm tuần của các nhân viên giao hàng bằng xe đạp. Đây 
là một sự kiện lịch sử đối với phong trào lao động tại 
Na Uy. Thỏa ước này được coi là một bước đột phá cho 
quyền lợi người lao động trong nền kinh tế kỹ thuật số 
mới và trở thành thỏa ước lao động tập thể đầu tiên cho 
một công ty trong nền kinh tế nền tảng tại Na Uy. Thỏa 
ước bao gồm việc tăng lương, bồi thường cho việc sử 
dụng thiết bị cá nhân (xe đạp, điện thoại) và trợ cấp mùa 
đông.

Tổng Giám đốc ILO, Ông Guy Ryder đã đến thăm các 
tài xế đang đình công và phát biểu: “Thật thú vị khi trò 
chuyện với các nhân viên giao hàng của Foodora. Điều 
mà họ đang đấu tranh là điều mà chúng tôi rất quen 
thuộc: cuộc đấu tranh cho một thỏa ước lao động tập 
thể. Nhưng những người này đại diện cho một điều 
hoàn toàn mới, họ đại diện cho một phần đang phát 
triển của nền kinh tế mà thế giới đang hướng tới. Những 
gì đang diễn ra ở Oslo hôm nay không chỉ quan trọng 
đối với những người trực tiếp tham gia vào cuộc đình 
công này mà còn mang ý nghĩa vượt ra ngoài Na Uy.”

Nguồn: Torgny Hasås (2019), FriFagbevegelse, 
Frifagbevegelse: https://frifagbevegelse.no/nyheter/
foodorastreiken-har-betydning-utenfor-norge-mener-
ilosjefen-6.158.650954.4891ab77f8

PHILIPPINES
RIDERS-SENT

Tổ chức Công đoàn quốc gia tài xế giao hàng 
thực phẩm (RIDERS-SENTRO) được thành 
lập vào năm 2022 và hiện có bảy “chi nhánh” 
(đơn vị địa phương). Công đoàn này đại 
diện cho những người lao động giao hàng 
cho công ty đa quốc gia GRAB (đăng ký tại 
Singapore) và có một công đoàn địa phương 
dành cho Foodpanda (cùng chủ sở hữu với 
Foodora ở Na Uy). Một trong những vấn đề 
mà họ đấu tranh là vụ kiện chống lại GRAB, 
cáo buộc việc giảm các quyền lợi và tiền 
công giao hàng do “đặt hàng kép” trong đó 
tài xế nhận nhiều đơn hàng nhưng chỉ được 
tính công cho một lần giao hàng.
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Cựu Chủ tịch LO, Hans-Christian Gabrielsen, trò chuyện với các nhân viên giao 
hàng Foodora đang đình công.
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Đối thoại Xã hội
Thương lượng tiền lương

Thương lượng tiền 
lương cấp cơ sở
Thương lượng tiền lương chắc chắn là nhiệm vụ quan trọng nhất đối với các đối tác 
xã hội. Dưới đây là một số gợi ý để đảm bảo thương lượng tiền lương cấp cơ sở diễn 
ra hiệu quả.

Nhất trí với tình hình hiện tại
Cả hai bên cần hiểu rõ tình hình hiện tại. Mức lương hiện tại là bao 
nhiêu? Xu hướng trong những năm gần đây như thế nào? Tình 
hình kinh tế và triển vọng của công ty ra sao? Mức lương trung 
bình tại các công ty/ngành tương tự như thế nào? Để đảm bảo 
tính tin cậy và minh bạch, ban lãnh đạo nên tổ chức các cuộc họp 
định kỳ, ví dụ như hàng quý, để cung cấp thông tin cho đại diện 
người lao động. Việc thống nhất về tình hình hiện tại sẽ giúp việc 
thống nhất về định hướng tương lai trở nên dễ dàng hơn. Điều 
quan trọng là cả ban lãnh đạo và đại diện người lao động cần 
được đào tạo đầy đủ để hiểu và phân tích các dữ liệu được trình 
bày. Điều này giúp tránh các tình huống mà một bên có thể cảm 
thấy bị áp đảo bởi lập luận hoặc dữ liệu của bên kia.

Thống nhất về quy trình
Lập kế hoạch thời gian cụ thể. Xác định rõ thành phần tham gia 
vào quá trình đàm phán và xem xét việc bổ nhiệm người thay thế 
trong trường hợp ốm đau hoặc không thể tham gia.

Nhớ rõ vai trò của mình
Cả người lao động và người sử dụng lao động đều mong muốn 
doanh nghiệp thành công. Thương lương về lương tại cấp doanh 

nghiệp là việc chia sẻ lợi nhuận, nhưng trong những tình huống này, 
lợi ích của hai bên có thể khác nhau. Hãy tôn trọng vai trò và quyền 
hạn của nhau, đồng thời tránh để các cuộc đàm phán trở nên cá 
nhân hóa.

Lắng nghe
Các cuộc đàm phán thành công thường dẫn đến sự thỏa hiệp. Hãy 
lắng nghe đối phương và xem xét liệu họ có thông tin nào làm thay 
đổi phân tích của bạn hay không. Cố gắng hiểu quan điểm khác biệt 
của họ.

Hãy chuẩn bị kỹ lưỡng
Hãy chuẩn bị kỹ thông tin. Nắm rõ các quy định trong thỏa ước lao 
động tập thể và luật lao động. Nghiên cứu cách thức thương lượng 
thông thường của các doanh nghiệp tại địa phương và nhận hỗ trợ 
từ công đoàn hoặc hiệp hội doanh nghiệp.

Đảm bảo có được sự ủy quyền
Nếu bạn đại diện cho người sử dụng lao động, hãy chắc chắn rằng 
bạn có được sự ủy quyền từ hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành 
hoặc chủ sở hữu để tiến hành thương lượng. Hiểu rõ vị trí của mình 
và biết khi nào cần xin sự phê duyệt. Nếu bạn đại diện cho người 
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THỰC TẾ
TIÊU CHÍ ĐÀM PHÁN CẤP CƠ SỞ 
Việc xây dựng chính sách tiền lương ở Na Uy được thực 
hiện ở cấp trung ương nhưng có một điểm bổ sung quan 
trọng: các cơ sở được phép thực hiện điều chỉnh sau khi 
các cuộc đàm phán cấp quốc gia kết thúc. Bốn tiêu chí đã 
được thống nhất trong các thỏa ước lao động cấp ngành 
trung ương sẽ được xem xét khi các cuộc đàm phán cấp 
cơ sở diễn ra:

1. Tài chính của công ty: Công ty có lợi nhuận không? Lợi 
nhuận của công ty có tăng trưởng nhanh hơn mức lương 
không? Các chủ sở hữu có nhận cổ tức không?

2. Triển vọng tương lai của công ty: Công ty dự kiến sẽ 
hoạt động như thế nào trong tương lai?

3. Khả năng cạnh tranh của công ty: Vị thế của công ty so 
với các công ty tương tự như thế nào?

4. Năng suất của công ty: Năng suất thấp được thể hiện 
thông qua kết quả kém, sức cạnh tranh yếu và triển vọng 
tương lai không tốt.

Đại diện người lao động có quyền truy cập thông tin về tài 
khoản của công ty và về mức lương của người lao động 
bao gồm thông tin mức lương của nhóm người lao động 
không phải là thành viên công đoàn và cá nhân mỗi thành 
viên công đoàn. Thông tin mức lương có thể được phân loại 
theo vai trò, cấp bậc, trình độ học vấn, kinh nghiệm, giới 
tính, v.v.

BÀ DIANA CECILIA GÓMEZ CELY
TỔNG THƯ KÝ, LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG COLOMBIA (CTC)

Công ty thực hiện đúng 
nguyên tắc minh bạch. Các áp 

phích tại nhà máy hiển thị các dữ 
liệu quan trọng để mọi người đều 
có thể cảm thấy họ là một phần 
trong việc đạt được các mục tiêu nhất định. 
Thông tin minh bạch đối với cả người sử dụng 
lao động và người lao động.

Bà Diana Cecilia Gómez Cely, Tổng thư ký, Liên đoàn Lao động 
Colombia (CTC), sau chuyến thăm nhà máy sô cô la Freia tại Oslo, 
Na Uy, vào tháng 3 năm 2024 đã nhận thấy về việc thông tin và 
các mục tiêu chung đặt ra được chia sẻ cho tất cả người lao động. 
Chuyến thăm là một phần của hội nghị bàn tròn về đối thoại xã 
hội, nơi các tổ chức đại diện người sử dụng lao động và các liên 
đoàn công đoàn từ Ghana, Colombia, Tunisia và Việt Nam tham 
gia. Hội nghị đánh dấu sự khởi đầu của chương trình “Đối tác xã 
hội vì việc làm bền vững”.

lao động, hãy đảm bảo rằng bạn lắng nghe ý kiến từ các thành viên 
công đoàn. Điều gì là quan trọng đối với họ? Những nội dung họ 
muốn bạn ưu tiên đề xuất là gì? 

Làm rõ mục tiêu
Các bên nên xác định rõ và ưu tiên các mục tiêu của mình. Dựa trên 
các mục tiêu này, thường có thể tìm ra điểm chung để cùng thảo 
luận. 

Giải quyết các vấn đề đơn giản trước
Đôi khi những bước tiến nhỏ lại là động lực tâm lý cho các nhóm 
đàm phán. Nếu gặp bế tắc ở những vấn đề lớn, hãy thử giải quyết 
một vấn đề nhỏ hơn để lấy lại đà tiến triển. Thường thì người sử dụng 
lao động và công đoàn có những thách thức và mục tiêu chung, hãy 
thương lượng về những vấn đề này trước để tạo nền tảng tốt cho 
các chủ đề khó khăn hơn. 

Sáng tạo
Nếu doanh nghiệp không thể đáp ứng kỳ vọng về tăng lương, liệu 
có điều gì khác có thể thương lượng không? Thời gian là một nguồn 
tài nguyên được hầu hết người lao động coi trọng, bạn có thể cho 
phép tập thể dục một giờ mỗi tháng hay không? Hoặc cung cấp bữa 
sáng miễn phí vào sáng thứ Hai? 

Nhận thức rõ về định kiến
Cả quản lý và đại diện công đoàn có thể hiểu rõ một số nhân viên hơn 
những người khác. Hãy cố gắng áp dụng các tiêu chí khách quan trong 
việc thiết lập mức lương.

Lập kế hoạch hành động
Dựa trên những gì đã thỏa thuận, hãy lập một kế hoạch hành động 
để thực hiện các quyết định. Đặt ra các mốc thời gian và chỉ định 
người chịu trách nhiệm cho các công việc khác nhau. 

Ghi chép biên bản
Ghi biên bản cuộc thương lượng và ký vào biên bản. Đôi khi những 
vấn đề và kỳ vọng ngầm có thể phát sinh sau này. Việc ghi chép lại 
quá trình và kết quả giúp ngăn ngừa những hiểu lầm.
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ĐỐI THOẠI XÃ HỘI QUỐC GIA BA BÊN
Hướng dẫn của ILO để cải thiện quản trị
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Đối thoại Xã hội
Đổi mới

Sáng kiến đổi mới 
của nhân viên
Nhân viên có thể là nguồn tài nguyên vô giá để cải tiến doanh 
nghiệp của bạn. Điều này mang lại nhiều lợi ích bao gồm cả việc 
nâng cao quy trình làm việc, sản phẩm và sự hài lòng của người lao 
động.

17
Sáng kiến đổi mới của nhân viên là gì?
Sáng kiến đổi mới của nhân viên là một phương pháp tích cực 
khuyến khích tất cả người lao động tham gia vào việc sáng tạo 
và triển khai các ý tưởng mới, bất kể họ ở vị trí nào trong công ty. 
Phương pháp này dựa trên niềm tin rằng mỗi người lao động, từ 
công nhân đến quản lý cấp trung đều có những quan điểm và sự 
sáng tạo quý giá và có thể đóng góp vào việc cải tiến quy trình 
làm việc, sản phẩm và dịch vụ.

Tại sao việc tham gia của người lao động vào việc 
phát triển kinh doanh lại mang lại lợi ích?
• Những nhân viên khởi xướng đổi mới sáng tạo thường có xu 

hướng cảm thấy gắn bó đối với nơi làm việc và sự phát triển 
của doanh nghiệp.

• Việc này có thể giúp giảm tỷ lệ nghỉ việc của người lao động.
• Đổi mới mang lại lợi nhuận, cải thiện quy trình làm việc và sản 

phẩm mới.
• Có thể được sử dụng như một công cụ để tăng sự hài lòng của 

người lao động.
• Cho phép các công ty tận dụng tốt hơn nguồn tài nguyên 

quan trọng nhất của họ: năng lực và kinh nghiệm của người 
lao động.

• Khi được thực hiện đúng cách sẽ tạo ra một lực lượng lao động 
gắn bó và tận tụy hơn, điều này có thể thúc đẩy sự thành công 
và đổi mới lâu dài.

Những yếu tố để thành công là gì?
Thành công của sáng kiến đổi mới do nhân viên yêu cầu có đối 
thoại xã hội, lãnh đạo tận tâm, nhân viên có trách nhiệm và văn 
hóa tin tưởng, cởi mở. Điều này cần phương pháp tiếp cận có hệ 
thống, công cụ phù hợp và sự kiên nhẫn. Thành công đến từ việc 
trao quyền cho người lao động, thúc đẩy sự hợp tác và duy trì sự 
tập trung liên tục vào đổi mới trong toàn tổ chức. Việc phản hồi 
nhanh chóng và các phương pháp cân bằng phù hợp với nhu cầu 
của công ty là rất quan trọng.

Làm thế nào để bắt đầu?
Để bắt đầu việc sáng kiến đổi mới do nhân viên:
• Tạo ra các diễn đàn cho cả đối thoại xã hội chính thức và 

không chính thức.
• Tập trung vào vai trò của lãnh đạo tạo điều kiện thuận lợi và 

thúc đẩy sự tham gia của người lao động.
• Trao quyền và trách nhiệm cho người lao động.
• Cung cấp thông tin thường xuyên và có mục tiêu về các hoạt 

động của công ty.
• Tăng cường hợp tác giữa ban lãnh đạo và người lao động 

thông qua các dự án cụ thể.
• Thiết lập một hệ thống phù hợp để quản lý ý tưởng.
• Hãy kiên nhẫn vì các phương pháp mới cần thời gian để vận 

dụng vào tổ chức. Hãy nhớ rằng sáng kiến đổi mới của nhân 
viên là một thực hành liên tục, không phải là một chiến dịch 
ngắn hạn.
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Đối thoại Xã hội
Đổi mới

LO và NHO hợp tác vì 
sự đổi mới
“Giải pháp chung” là một dự án hợp tác giữa LO và NHO. Mục 
tiêu của ý tưởng này chính là sự tham gia rộng rãi và cùng 
đưa ra quyết định để hỗ trợ các công ty có lợi nhuận cao và 
hiệu quả hơn. Các doanh nghiệp có thể tìm kiếm dịch vụ tư 
vấn và nguồn vốn để cải thiện kinh doanh và môi trường 
làm việc của chính mình. Dưới đây là ba ví dụ về lợi ích khi 
người lao động và người sử dụng lao động cùng hợp tác.

Nhà máy sản xuất kem
Cải tiến liên tục
Diplom-Is đã sản xuất kem tại Na Uy từ năm 
1931 và nhà máy luôn không ngừng cải tiến 
quy trình sản xuất để có thể cung cấp sản 
phẩm tốt nhất.

Sản xuất kem ngon là một nghệ thuật, 
nhưng đồng thời cũng là sự hợp tác và cải 
tiến liên tục các quy trình sản xuất. Để nâng 
cao chất lượng sản xuất, điều quan trọng là 
phát triển yếu tố then chốt trong toàn bộ 
quy trình sản xuất, đó chính là đội ngũ nhân 
viên. Đây là điểm khởi đầu cho một dự án 
đổi mới thành công.

Mục tiêu của dự án là đảm bảo việc sản 
xuất linh hoạt và có thể dự báo được. Linh 
hoạt về khả năng ra mắt các sản phẩm mới 
và quy trình tái cấu trúc tốt, và đồng thời có 
thể đưa ra dự báo, do đó sản xuất sẽ được 
kiểm soát tốt hơn và chống lãng phí. Đây là 
phương pháp vận hành hiệu quả dựa trên 
các thực hành tốt nhất và luôn được cải tiến 
liên tục.

Dự án này đã thu hút sự tham gia của tất 
cả nhân viên trong việc cai tiến quy trình vận 
hành dẫn đến việc cải thiện luồng thông tin 
và giúp tiếp cận nhiều người lao động hơn. 
Một kết quả đáng kể khác là chính là sự gia 
tăng trong việc báo cáo các sai lệch. Ở nhiều 
công ty, việc báo cáo thường bị coi là tiêu 
cực, nhưng tại Diplom-Is, việc báo cáo sai 
lệch là một phần quan trọng trong việc cải 
tiến chất lượng.

ÔNG GABRIEL ARTHUR DONKOH
TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH, LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG GHANA

Một điều nổi bật là sự thống nhất trong mục tiêu. Công ty đang tìm biện 
pháp để cải thiện hoạt động kinh doanh, và người lao động cũng đang tìm 

cách cải thiện công ty. Cuối cùng, cả người sử dụng lao động và người lao động 
đều có chung mục tiêu: xây dựng an ninh thu nhập và việc làm an toàn.

Ông Donkoh đứng cạnh Yvonne Asare-Yeboa, Giám đốc Phát triển Nguồn lực và Dịch vụ 
và Điều phối viên chương trình Tương lai Phụ nữ tại Hiệp hội Doanh nghiệp Ghana (GEA). 
Ông Donkoh đã rất ấn tượng với việc thực hành đối thoại xã hội sau khi thăm nhà máy sô 
cô la Freia tại Oslo, Na Uy vào tháng 3 năm 2024 cùng với bà Asare-Yeboa. Chuyến thăm 
là một phần của hội nghị bàn tròn về đối thoại xã hội, nơi các tổ chức đại diện người sử 
dụng lao động và đại diện công đoàn từ Ghana, Colombia, Tunisia và Việt Nam tham gia. 
Hội nghị đánh dấu sự khởi đầu của chương trình “Đối tác xã hội vì việc làm bền vững”.

Ảnh: Giám đốc sản xuất Ottar Olden và đại 
diện công đoàn của NNN Inger Marie Tayu-
zak trình bày kết quả tuyệt vời từ sự hợp tác 
chặt chẽ giữa các đối tác xã hội tại cơ sở sản 
xuất kem của họ.
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Khách sạn 
Khách hàng hạnh phúc và nhân viên khỏe 
mạnh
Tại Quality Hotel Tønsberg ở Na Uy, ban lãnh đạo và 
người lao động bắt đầu hợp tác một cách có hệ thống 
để cải thiện dịch vụ và môi trường làm việc, và đã đạt 
được những kết quả tuyệt vời.

Trước đây, ban lãnh đạo và đại diện công đoàn có 
khoảng cách rất lớn và khó giao tiếp. Sau ba năm thực 
hiện đối thoại xã hội, tình hình hoàn toàn thay đổi. Sự 
tin tưởng và hợp tác đã được cải thiện, các dự án nội bộ 
được chú trọng hơn, và môi trường làm việc trở nên vui 
vẻ hơn. Điều này đã mang lại kết quả rõ rệt như giảm số 
ngày nghỉ ốm, tăng mức độ hài lòng của khách hàng và 
còn nhiều hơn thế nữa.

Quản lý khách sạn thừa nhận rằng ban đầu ông khá 
hoài nghi. Nhiệm  vụ xác định các thách thức và tạo điều 
kiện cho sự hợp tác trong tương lai giữa đại diện người 
lao động và ban lãnh đạo dường như có vẻ khó khăn 
và phức tạp. “Nhưng ngay từ buổi hội thảo đầu tiên, tôi 
đã cảm thấy phấn khích. Tất cả chúng tôi đều vậy,” Ông 
Øyvind Hagen - người hiện đang tập trung lắng nghe ý 
kiến từ tất cả người lao động chia sẻ.

Ông được sự hỗ trợ của Marianne Skaro, giám đốc 
kinh doanh và đại diện người lao động.

Skaro nói: “Dự án đã cho chúng tôi thấy rõ rằng giao 
tiếp tốt hơn dẫn đến kết quả tốt hơn”.

Ví dụ, trước đây các thông báo được truyền tải trên 
bảng tin nhưng rất ít người theo dõi. Bảng tin đã bị loại 
bỏ và thay thế bằng một trang Facebook nội bộ, nơi tất 
cả nhân viên có thể đăng bài và bình luận.

“Trên Facebook, chúng tôi nhận được rất nhiều sự 
tương tác. Tại đây, các ý kiến được bày tỏ và trở thành 
một hình thức giao tiếp hoàn toàn khác so với các thông 
báo trên bảng tin,” Skaro nói thêm.
Lời khuyên của Quality cho các doanh nghiệp khác:
• Tôn trọng sự khác biệt của các cá nhân trong công ty.
• Khuyến khích tất cả người lao động tham gia vào các 

hoạt động của công ty.
• Sử dụng hình thức giao tiếp rõ ràng và đơn giản, ví dụ 

như trang Facebook nội bộ.
• Ban lãnh đạo phải sẵn sàng và dành thời gian cho các 

quy trình nội bộ.

Ngành công nghiệp
Đặt nhân viên vào vị trí dẫn đầu
Eramet, một tập đoàn công nghiệp có trụ sở tại Sauda, 
Na Uy, chuyên sản xuất hợp kim mangan tinh chế cho 
ngành công nghiệp thép toàn cầu. Ban lãnh đạo công ty 
tích cực hợp tác với công đoàn để đáp ứng nhu cầu về 
năng lực và chất lượng trong tương lai.

Trong những năm gần đây, các yêu cầu về an toàn, 
môi trường và chất lượng đã gia tăng đáng kể. Để đáp 
ứng những yêu cầu này, công ty đã khởi động dự án “Học 
hỏi trong công việc” – một công cụ học tập nhằm nâng 
cao kiến thức của nhân viên về an toàn, môi trường, chất 
lượng và chi phí hoạt động.

Theo đại diện công đoàn Joachim Andersen, một 
phần quan trọng của tài liệu đào tạo bao gồm các đoạn 
video ngắn do chính nhân viên thực hiện. Trong những 
video này, họ sẽ hướng dẫn chi tiết các công việc cụ thể 
và mô tả các quy trình khác nhau theo một cách dễ hiểu.

“Eramet Na Uy có sự hợp tác rất tốt với các công đoàn. 
Điều này không chỉ quan trọng cho sự phát triển và môi 
trường làm việc của nhà máy mà còn là một lợi thế cạnh 
tranh,” ông Fernando Ramos, Giám đốc Nhà máy chia sẻ. 
“Vì chúng tôi có các cổ đông nước ngoài nên việc giới 
thiệu cho họ về mô hình của Na Uy và những lợi ích của 
nó là rất quan trọng. Chúng tôi làm nhiều điều khác biệt 
so với những gì họ có thể quen thuộc, vì vậy cần tạo sự 
hiểu biết về cách chúng tôi thực hiện hợp tác giữa các 
bên tại Na Uy.”

Hình ảnh: Ưu tiên sự hợp tác giữa các bên: Giám đốc 
nhà máy Fernando Ramos, đại diện công đoàn Joachim 
Andersen và đại diện ban an toàn Ruth Bratland làm việc 
chặt chẽ với nhau trong việc phát triển kinh doanh tại 
Eramet ở Sauda.

NGUỒN: FELLESTILTAKENE.NO
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Đối thoại Xã hội
Tính bền vững

Các Mục tiêu Phát triển Bền 
vững của Liên Hợp Quốc và 
Đối thoại Xã hội
Đối thoại xã hội và các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc có mối liên 
hệ chặt chẽ, hỗ trợ và củng cố quan trọng lẫn nhau. Sự tương tác này đóng vai trò then 
chốt trong việc đạt được sự phát triển toàn diện và bền vững.

Tháng 2 năm 2023, Tổ chức Lao động 
Quốc tế (ILO) đã phát hành một bản tóm 
tắt chính sách: Đối thoại xã hội và Các 
Mục tiêu Phát triển Bền vững: Một mối 
quan hệ cộng sinh thiết yếu cho sự phát 
triển và phục hồi lấy con người làm trung 
tâm. Tài liệu này khai thác mối liên kết 
giữa các mục tiêu phát triển bền vững và 
đối thoại xã hội.

Theo ILO, đối thoại xã hội đóng vai trò 
quan trọng trong việc đạt được nhiều mục 
tiêu phát triển bền vững. Đặc biệt, nó góp 
phần đáng kể trong việc đạt được Mục tiêu 
8, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền 
vững, toàn diện và lâu dài, cũng như công 
việc bền vững và hiệu quả cho tất cả mọi 
người. Đối thoại xã hội hỗ trợ mục tiêu này 
thông qua việc bảo vệ quyền lao động, giải 
quyết bất bình đẳng, tạo điều kiện cho việc 
xác định tiền lương, định hình chính sách 
việc làm quốc gia, và thúc đẩy các doanh 
nghiệp phát triển bền vững.

Ngoài Mục tiêu 8, đối thoại xã hội còn 
góp phần thực hiện nhiều mục tiêu khác. 
Nó giúp thiết lập mức bảo trợ xã hội tối 
thiểu (Mục tiêu 1 về giảm nghèo đói), thúc 
đẩy bình đẳng giới (Mục tiêu 5), góp phần 
vào chất lượng giáo dục và phát triển kỹ 
năng (Mục tiêu 4), giảm bất bình đẳng 
trong và giữa các quốc gia, bao gồm giải 
quyết chênh lệch tiền lương và thúc đẩy 
hòa nhập xã hội, kinh tế và chính trị (Mục 
tiêu 10) và hỗ trợ chuyển đổi sang nền kinh 
tế xanh hơn (Mục tiêu 13 hành động vì khí 
hậu). Ví dụ, thông qua thương lượng tập thể 
và tham vấn ba bên, các đối tác xã hội có 
thể định hình các chính sách liên quan về 
bảo trợ xã hội, giáo dục nghề nghiệp và đào 

tạo, cũng như phát triển môi trường bền 
vững.

Ngược lại, các mục tiêu phát triển bền 
vững tạo ra một môi trường thuận lợi cho 
đối thoại xã hội. Đặc biệt mục tiêu 16 về 
thúc đẩy hòa bình, công lý và xây dựng các 
thể chế mạnh mẽ. Mục tiêu này bao gồm 
các chỉ tiêu về nâng cao việc ra quyết định 
mang tính tham gia, đảm bảo quyền tiếp 
cận công lý, thúc đẩy các  luật và chính sách 
liên quan đến chống phân biệt đối xử – tất 
cả đều là yếu tố quan trọng cho đối thoại xã 
hội hiệu quả.

Trọng tâm của Chương trình nghị sự 2030 
đối với quản trị sự tham gia và quan hệ đối 
tác đa phương (Mục tiêu 17)  cũng tạo cơ hội 
để các đối tác xã hội tham gia vào việc lập kế 
hoạch và thực hiện phát triển quốc gia. Sự 
tham gia này có thể tăng cường vai trò của các 
tổ chức đại diện người sử dụng lao động và 
người lao động trong việc định hình các chính 
sách nhằm đạt được các mục tiêu phát triển 
bền vững.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức 
trong việc tích hợp đầy đủ đối thoại xã hội 
vào các quy trình thực hiện mục tiêu phát 
triển bền vững. Chương trình Nghị sự 2030 
thiếu các chỉ số cụ thể để đo lường chất 
lượng và phạm vi của đối thoại xã hội trong 
việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền 
vững. Điều này khiến cho việc đánh giá tác 
động thực tế của đối thoại xã hội đối với 
việc đạt được các mục tiêu phát triển bền 
vững trở nên khó khăn. Ngoài ra, trong khi 
Chương trình Nghị sự thúc đẩy sự tham gia 
của các bên liên quan nhưng không nêu rõ 
việc bảo vệ vai trò của các đối tác xã hội, 
điều này có thể hạn chế hiệu quả của các 
hình thức đối thoại xã hội đã được thiết lập 

trong các quy trình thực hiện mục tiêu phát 
triển bền vững.

Để giải quyết những thách thức này, bản 
tóm tắt chính sách đề xuất phát triển các công 
cụ tự đánh giá cho các tổ chức đối thoại xã hội 
quốc gia và xây dựng các chỉ số toàn cầu để đo 
lường hiệu quả của đối thoại xã hội trong việc 
thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. 
Những biện pháp này làm nổi bật hơn các mối 
liên hệ quan trọng giữa đối thoại xã hội và phát 
triển bền vững, đảm bảo tiếng nói của người 
lao động và người sử dụng lao động được đại 
diện đầy đủ trong việc theo đuổi các mục tiêu 
của Chương trình Nghị sự 2030.

Kết luận, mối quan hệ giữa đối thoại xã hội 
và các mục tiêu phát triển bền vững là mối 
quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. 

Việc tăng cường mối liên 
kết này có thể dẫn đến các 
kết quả phát triển toàn diện, 
bền vững và hiệu quả hơn, 
phù hợp với nguyên tắc cốt 
lõi của Chương trình Nghị sự 
2030 “không để ai bị bỏ lại 
phía sau.”
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TÀI LIỆU CHÍNH SÁCH
Đối thoại Xã hội và Các Mục tiêu Phát triển Bền vững
Tháng 2, 2023

H
ÌN

H
 Ả

N
H

: JO
H

A
N

N
E H

O
VLA

N
D



22
Đối thoại Xã hội

Tại sao đối thoại 
xã hội lại mang 
lại lợi ích?
Đối thoại xã hội là việc tạo ra cơ hội để người lao động có tiếng nói và sự 
ảnh hưởng, nhưng đồng thời cũng là việc xây dựng một môi trường làm 
việc có lợi nhuận và bền vững. Đó là một trò chơi đôi bên cùng có lợi!

ÔNG PHAN VĂN ANH
Phó Chủ tịch, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (VGCL)

Người sử dụng lao động và công đoàn trong công ty 
cố gắng duy trì mối quan hệ hài hòa và có những cuộc 

đối thoại định kỳ để cải thiện điều kiện làm việc của người lao 
động cũng như năng suất của công ty.

Ông Anh chia sẻ sau khi thăm GE Healthcare tại Oslo, Na Uy 
vào tháng 3 năm 2024. Chuyến thăm là một phần của hội nghị 
bàn tròn về đối thoại xã hội, nơi các hiệp hội người sử dụng 
lao động và liên đoàn lao động từ Ghana, Colombia, Tunisia và 
Việt Nam tham gia. Hội nghị đánh dấu sự khởi đầu của chương 
trình Đối tác xã hội hợp tác vì việc làm bền vững.

ÔNG OLE ERIK ALMLID
Giám đốc điều hành của NHO

Nếu chúng ta muốn tạo ra việc làm, sự hợp tác diễn ra 
hàng ngày trong các công ty là một trong những yếu 

tố quan trọng nhất mà chúng ta có – và nó phải được bảo 
tồn. Trong bối cảnh số hóa, phân cực và sự bất ổn gia tăng, 
khả năng tìm ra các giải pháp tốt là rất quan trọng để đạt 
được những thay đổi giúp chúng ta tạo ra giá trị và việc làm.
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Tác động của đối thoại xã hội ở cấp vĩ mô và 
cấp doanh nghiệp được tóm tắt như sau:

Thúc đẩy dân chủ tại nơi làm việc
Đối thoại xã hội mang lại tiếng nói cho người lao động trong các 
quyết định ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, tạo ra một môi trường 
dân chủ hơn.

Nâng cao hiệu suất kinh tế
Bằng cách tạo điều kiện hợp tác giữa người lao động và quản lý, đối 
thoại xã hội có thể dẫn đến tăng năng suất lao động, cải thiện chất 
lượng và tăng khả năng cạnh tranh.

Hỗ trợ quản lý khủng hoảng hiệu quả
Trong thời kỳ suy thoái kinh tế hoặc khủng hoảng khác, đối thoại xã 
hội cung cấp khuôn khổ để thương lượng các giải pháp cân bằng 
giữa nhu cầu của người lao động và doanh nghiệp.

Hỗ trợ tăng trưởng toàn diện
Việc đảm bảo rằng lợi ích của tăng trưởng kinh tế được phân phối 
công bằng hơn, đối thoại xã hội góp phần vào sự gắn kết và ổn định 
xã hội.

Nâng cao hiệu quả chính sách
Khi chính phủ tham gia vào đối thoại ba bên (bao gồm người lao 
động, người sử dụng lao động và chính phủ), điều này thường dẫn 
đến các chính sách kinh tế và xã hội hiệu quả và bền vững hơn.

Ngăn ngừa xung đột
Đối thoại thường xuyên có thể giúp nhận diện và giải quyết các 
vấn đề trước khi chúng leo thang thành các tranh chấp gây tốn 
kém hoặc đình công.

Thúc đẩy hòa bình xã hội
Việc cung cấp một nền tảng để giải quyết các khiếu nại và thương 
lượng thỏa hiệp, đối thoại xã hội đóng góp vào sự hài hòa chung 
của xã hội.

Tăng cường khả năng thích ứng
Trong một nền kinh tế toàn cầu biến đổi nhanh chóng, đối thoại 
xã hội giúp các doanh nghiệp và người lao động thích ứng hiệu 
quả hơn với các thách thức và cơ hội mới.

Hỗ trợ phát triển bền vững
Việc cân bằng các mối quan tâm gồm kinh tế, xã hội và môi 
trường, đối thoại xã hội góp phần vào việc đạt được các Mục tiêu 
Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc.

Thúc đẩy thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
Thúc đẩy thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. 



ĐỐI THOẠI XÃ HỘI
TẠI NƠI LÀM VIỆC

Nhà xuất bản
Tổng Liên đoàn Lao động Na Uy (LO) và Liên đoàn Doanh 

nghiệp Na Uy (NHO).

Sản xuất biên tập và thiết kế
Spoon Agency

Dịch thuật
Tiếng Pháp: Anna Herbert de la Portbarré, Bente Rismo

Tiếng Tây Ban Nha: Hanne Britt Klaveness Mørk

Tiếng Việt: Đậu Thị Lê Hiếu

Các Đối tác Xã hội thực hiện 
Chương trình Việc làm bền 
vững

Tổng Liên đoàn Lao động Na Uy (LO) và 
Liên đoàn Doanh nghiệp Na Uy (NHO) đang 
phối hợp để thực hiện chương trình việc làm 
bền vững của Tổ chức lao động quốc tế (ILO). 
Chương trình hợp tác mang tên “Đối tác xã 
hội vì việc làm bền vững” được tài trợ bởi Cơ 
quan Hợp tác Phát triển Na Uy (Norad), LO 
và NHO nhằm thúc đẩy đối thoại xã hội và 
thương lượng giữa các đối tác xã hội tại Co-
lombia, Ghana, Tunisia và Việt Nam. Các mục 
tiêu chính của chương trình là việc làm thỏa 
đáng, tăng trưởng kinh tế bền vững và tăng 
cường đối thoại xã hội. LO và NHO đang hợp 
tác với các tổ chức đại diện người sử dụng 
lao động, người lao động và các cơ quan 
khác ở các quốc gia nêu trên.

Các hoạt động của chương trình sẽ được 
thực hiện tại một số quốc gia dưới hình thức 
nghiên cứu, hội thảo, tập huấn... trong năm 
2024 và 2025.

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác 
này, LO và NHO đã sản xuất bốn tờ rơi với 
các nội dung xoay quanh chủ đề đối thoại 
xã hội.

Ấn phẩm này được sản xuất với sự hỗ trợ 
tài chính từ Na Uy. Nội dung của ấn phẩm 
này do LO và NHO chịu trách nhiệm và 
không phản ánh quan điểm của Chính phủ 
Na Uy.

ĐỐI THOẠI XÃ HỘI 
BỨC TRANH TỔNG THỂ
Đối thoại xã hội là gì, các bên tham gia 
là ai và có lợi ích gì? Chúng ta hãy quan 
sát trong bối cảnh tổng thể và nêu bật 
mô hình Na Uy như một ví dụ.

ĐỐI THOẠI XÃ HỘI 
TẠI NƠI LÀM VIỆC
Làm thế nào để thông qua đối thoại xã 
hội, các doanh nghiệp có thể gia tăng lợi 
nhuận và tạo việc làm bình đẳng? Chúng 
ta hãy tập trung vào đối thoại xã hội tại nơi 
làm việc và chia sẻ những ý tưởng thúc đẩy 
khi bắt đầu hoặc cách thức tăng cường đối 
thoại xã hội.

ĐỐI THOẠI XÃ HỘI 
BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG THẾ GIỚI 
VIỆC LÀM
Bình đẳng giới trong thế giới việc làm 
không chỉ là việc cần thiết thực hiện mà 
còn là mục tiêu quan trọng cần hướng 
tới. Làm thế nào để các đối tác xã hội 
có thể thúc đẩy quyền và điều kiện bình 
đẳng cho cả nam và nữ?

ĐỐI THOẠI XÃ HỘI 
CÙNG CÓ TIẾNG NÓI CHUNG
Trước khi đối thoại, chúng ta cần có các tổ 
chức đại diện tham gia đối thoại. Tổ chức đại 
diện Người sử dụng lao động và người lao 
động cần đủ mạnh và có tiếng nói đảm bảo 
tính dân chủ. Vì vậy các tổ chức cần quan 
tâm xây dựng và nâng cao năng lực đại diện 
của mình.


